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	Số 477/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế đối vối các đơn vị thuộc Bộ công an
	Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2012


 
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tổng cục Thuế nhận được danh sách các đơn vị thực hiên nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) về Bộ công an theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 85/2005/TTLT/BTC- BCA ngày 26/09/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công an, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát các đơn vị thuộc bộ Công an trên địa bàn để kiểm tra, đôn đốc việc kê khai và nộp thuế theo hướng dẫn sau:
1. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Công an có trong danh sách kèm theo công văn này thì thực hiện kê khai và nộp thuế như sau:
- Kê khai và quyết toán thuế (trừ thuế TNDN) của các hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của Luật thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời nộp đầy đủ các khoản thuế và các khoản thu khác của các hoạt động này vào Ngân sách nhà nước.
- Miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất đối với diện tích đất cần thiết sử dụng trong thời gian trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh nếu sử dụng ngoài mục đích phục vụ quốc phòng an ninh thì phải kê khai và nộp thuế theo quy định của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đối với thuế TNDN: hàng, quý các đơn vị kê khai và xác định số thuế TNDN phải nộp từ các hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác và nộp về tài khoản của Bộ Công an mở tại Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội. Cuối năm thực hiện quyết toán thuế với Bộ Công an theo quy định, trên cơ sở đó Bộ Công an xác định số nộp chính thức của từng công ty an ninh và nộp vào Ngân sách nhà nước.
2. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Công an không có trong danh sách kèm theo công văn này thì thực hiện kê khai, nộp và quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định của Luật thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và chỉ đạo thực hiện./.
 
	 
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Văn Trường


 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CÔNG AN
(Kèm theo công văn số 477/TCT-KK ngày 15 tháng 2 năm 2012)
	STT
	Đơn vị
	Mã số thuế
	Địa chỉ
	Ghi chú

	I
	Hà Nội
	 
	 
	 

	 
	Doanh nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an
	0100110126
	Số 98 Đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
	 

	-
	Chi nhánh Chiến Thắng - Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an
	0100110126-001
	Số 100A Đường Chiến Thắng, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội
	 

	-
	Chi nhánh Hoàng Cầu - Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an
	0100110126-002
	Số 282 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	2
	Công ty TNHH một thành viên cơ khí ôtô Thanh Xuân
	0100110648
	Số 103- 105 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	-
	Xí nghiệp X25 - Công ty TNHH một thành viên cơ khí ôtô Thanh Xuân
	0100110648-001
	Số 103 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	3
	Công ty TNHH một thành viên In Ba Đình
	0100110278
	Số 160 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
	 

	4
	Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long
	0100110856
	Số 99 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội
	 

	-
	Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy -  Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long
	0100110856-002
	96B Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	-
	Xí nghiệp cơ khí nghiệp vụ - Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long
	0100110856-003
	96B Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	-
	Trung tâm đào tạo nhân viên bảo vệ - Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long
	0100110856-013
	Số 99 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội
	 

	5
	Công ty TNHH một thành viên Bạch Đằng
	0101336694
	Số 96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	-
	Xí nghiệp Xây lắp 1 - Công ty TNHH một thành viên Bạch Đằng
	0101336694-010
	Số 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 

	-
	Xí nghiệp xây lắp và nội thất - Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Bạch Đằng
	0101336694-015
	Số 96B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	6
	Công ty TNHH một thành viên Tháng 8
	0100110581
	Số 109 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	 

	 
	Đơn vị sự nghiệp công lập có thu
	 
	 
	 

	7
	Nhà xuất bản Công an nhân dân
	0100110398
	Số 167 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	 

	8
	Báo Công an nhân dân
	0100110983
	Số 66 Thợ Nhuộm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 

	9
	Báo An ninh Thủ Đô
	0100109748
	Số 82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 

	10
	Trung tâm ứng dụng công nghệ viên thông tin học và điên tử CATP Hà Nội 
	0102207941
	Số 115 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 

	11
	Trung tâm ứng dụng KHKT PCCC CATP Hà Nội
	0100254914-001
	Số 29 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 

	12
	Trung tâm NCKH và tư vấn, chuyển giao công nghệ PCCC và CNCH Cục C66
	0100234682
	Số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 

	13
	Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ Viện H57
	0101066060
	Số 145 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
	 

	14
	Trung tâm công nghệ điện - điện tử nghiệp vụ Viện H56
	0101063253
	Số 80 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
	 

	15
	Trung tâm nghiên cứu công nghệ tin học nghiệp vụ Cục H49
	0101257114
	Số 80 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
	 

	16
	Nhà máy cơ khí, vũ khí và quang học nghiệp vụ Viện H56
	0500558018
	Xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
	 

	17
	Trung tâm bảo mật các hệ thống kỹ thuật thông tin, Cục Cơ yếu
	0105026333
	Số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 

	18
	Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe thuộc Học viện An ninh Nhân dân
	 
	Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
	Thực hiện kê khai thuế GTGT không thường xuyên

	19
	Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe - Học viện Cảnh sát nhân dân 1
	 
	Xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội
	Thực hiện kê khai thuế GTGT không thường xuyên

	20
	Trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe - Trường đại học PCCC
	 
	Số 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
	Thực hiện kê khai thuế GTGT không thường xuyên

	21
	Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Trường Trung cấp Cảnh sát nhận dân I
	 
	Số 207 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
	Thực hiện kê khai thuế GTGT không thường xuyên

	22
	Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND
	 
	Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Thực hiện kê khai thuế GTGT không thường xuyên

	23
	Trung tâm dạy nghề đào tạo lái xe - Học viện Quốc tế
	 
	Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
	Thực hiện kê khai thuế GTGT không thường xuyên

	24
	Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy - Đại học PCCC
	0101062404
	Số 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	II
	Hải Phòng
	 
	 
	 

	1
	Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long
	0100110856-005
	85. Tô Hiệu, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
	 

	2
	Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu
	0200396207
	Số 280 Lạch Trạy, Ngô Quyền, Hải Phòng
	 

	3
	Báo An ninh Hải Phòng
	0200332309
	Số 10 Lê Đại Hành, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
	 

	III
	Hưng Yên
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Trường trung cấp cảnh sát nhân dân VI
	 
	Thị trấn Văn Giang, Văn Giang, Hưng Yên
	Thực hiện kê khai thuế GTGT không thường xuyên

	IV
	Vĩnh Phúc
	 
	 
	 

	1
	Xí nghiệp XZ72 - Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên In Ba Đình
	2500219241
	An Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc
	 

	2
	Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ - Công an Vĩnh Phúc
	2500342566
	Số 390 đường Mê Linh, P. Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	 

	V
	Phú Thọ
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ - Công an Phú Thọ
	2600721568
	Đường Bạch Đằng, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	 

	VI
	Nghệ An
	 
	 
	 

	1
	Báo Công an Nghệ An
	2900329640-001
	Số 43A Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Nghệ An
	 

	VII
	Đà Nẵng
	 
	 
	 

	1
	Công ty Văn phòng phẩm 2/9 CATP ĐÀ NẴNG
	0400101718
	Số 12 đường Ba Đình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
	 

	2
	Báo Công an thành phố Đà Nẵng
	0400258268
	Số 62 Phan Châu Trình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
	 

	3
	Xí nghiệp Miền Trung - Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an
	0100110126-004
	Cụm CN Thanh Vinh, KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẩng
	 

	VIII
	Quảng Nam
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Trường Trung học Cảnh sát giao thông
	 
	Xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam
	Thực hiện kê khai thuế GTGT không thường xuyên

	IX
	Bình Thuận
	 
	 
	 

	1
	Xí nghiệp Xây lắp 19/4 - Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Bạch Đằng
	0101336694-012
	Số 65 1 Trần Hưng Đạo, P. Đức Long, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	 

	X
	TP Hồ Chí Minh
	 
	 
	 

	1
	Chi nhánh Phương Nam - Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an
	0100110126-003
	Số 125 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	 

	2
	Xí nghiệp X30 - Công ty TNHH Một thành viên cơ khí ôtô Thanh Xuân
	0100110648-002
	Số 585 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	 

	3
	Xí nghiệp in II - Chi nhánh công ty TNHH một thành viên in Ba Đình
	0301458178
	Số 258 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	 

	4
	Chi nhánh TP HCM - Công ty TNHH một thành viên BCA-Thăng Long
	0100110856-001
	71 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
	 

	5
	Xí nghiệp Đại Việt - Công ty TNHH một thành viên BCA- Thăng Long
	0100110856-011
	136 Nguyễn Văn Bá, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
	 

	6
	Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Bạch Đằng
	0101336694-001
	42 Trương Định, P.7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
	 

	7
	Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Bạch Đằng - Xí nghiệp xây lắp số 2
	0101336694-003
	Số 18 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
	 

	8
	Chi nhánh Cô ng ty TNHH một thành viên Bạch Đằng - Xí nghiệp xây lắp số 3
	0101336694-004
	Số 145 Nguyễn Văn Bá, P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh
	 

	9
	Công ty TNHH một thành viên 990
	0300493194
	Số 214 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	 

	10
	Báo Công an TP Hồ Chí Minh
	0301215866
	110 Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
	 

	10
	Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng CATP Hồ Chí Minh
	0301469532
	Số 100 Lê Đại Hành, P7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
	 

	11
	Trung tâm thiết bị PCCC 4/10 Sở CS PCCC TP HCM
	0300884494
	Số 25 8A Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
	 

	12
	Trung tâm Thể thao - CATP Hồ Chí Minh
	0302168256
	Số 45 Hòa Bình, P. Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
	 

	13
	Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - trường Đại học An ninh Nhân dân
	0305262088
	Km18, Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	 

	14
	Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Đại học Cảnh sát nhân dân
	0310942240
	Số 179A Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	 

	15
	Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe thuộc trưêng trung cấp cảnh sát nhân dân II
	0303770946
	Số 247 Đặng Văn Bi, P. Trưêng Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	 

	XI
	Đồng Nai
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe - Trưêng trung cấp cảnh sát nhân dân VI
	 
	Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đổng Nai
	Thực hiện kê khai thuế GTGT không thường xuyên


 

